
	               UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI
	           


 MA TRẬN ĐỀ GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2023 - 2024.  
Môn: Lịch sử & Địa lí- Lớp 8



	TT
	Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng 
số

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN HẾT THẾ KỈ XVIII
	- Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ
- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
- Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX)
	4TN



	1/2TL
	
	½ TL
	30%=3,0 điểm

	2
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	1TN
	
	
	
	2,5%=0,25 điểm


	
3
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

	Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	3TN
	
	1TL
	
	12,5%=1,25 điểm

	Số câu/loại câu

	8TN
	1/2TL
	1TL
	1/2TL
	10 câu (8TN, 2TL)

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn Địa lý

	1
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ (3 tiết) 
	– Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
– Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
	4 câu
1 điểm
	
	
	1TL*a
(0,5đ)
	15%
1,5
 điểm
 


	2
	ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
(9 tiết)
	– Đặc điểm chung của địa hình
– Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình
– Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế
– Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu
	4 câu
1 điểm
	1TL
(1,5đ)

	1 TL*b
(1đ)

	






	35%
3,5
điểm


	Số câu/loại câu

	8 câu 
 TN 
	1 câu TL
	½ câu  TL
	½ câu
TL
	10 câu
(8TN, 2TL)

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	 100%


















	               UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI
	           
 
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 - 2024.  
Môn: Lịch sử & Địa lí- Lớp 8



	TT
	Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng 
số

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN HẾT THẾ KỈ XVIII
	Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ
	Nhận biết
- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
Vận dụng
- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
	2TN

	1/2TL
	
	
	20%=2,0 điểm

	
	
	Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	Nhận biết
- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. 
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp
Vận dụng
- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Pháp 
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp.
Vận dụng cao
- So sánh, rút ra điểm giống và khác nhau giữa Cuộc cách mạng tư sản Anh; Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp.
	1TN
	
	
	
	2,5%=0,25 điểm

	
	
	Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX)
	Nhận biết
- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.
Vận dụng cao
- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.




	1TN
	
	
	1/2TL
	7,5%=0,75 điểm

	2
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

	Bài 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết
- Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.
- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.
Thông hiểu
- Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây
	1TN
	
	
	
	2,5 % = 0.25 điểm

	3
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

	Bài 5. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
	Nhận biết
- Nêu được những nét chính Mạc Đăng Dung về sự ra đời của Vương triều Mạc.
Thông hiểu
- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
Vận dụng
- Nêu được hệ quả của xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
	1TN
	
	1TL
	
	12,5% = 1,25 điểm

	
	
	Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Nhận biết
- Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII. 
Thông hiểu
- Mô tả và phân tích được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn
	2TN
	
	
	
	5% =0,5 điểm

	Số câu
	8TN
	1/2TL
	1TL
	1/2TN
	[bookmark: _GoBack]10 câu
(8TN, 2TL)

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn Địa lí

	1
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ (3 tiết) 
	– Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
– Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí.
Thông hiểu
– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.
- Vận dụng cao: (thêm)
Liên hệ phân tích ảnh hưởng của vị trí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên địa phương.
	4TN*
(1đ)


	



	
	









1TL*a
(0,5đ)
	15%
1,5
 điểm
 


	2
	ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
(9 tiết)
	– Đặc điểm chung của địa hình
– Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình
– Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế
– Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu
	Nhận biết
– Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam: Đất nước đồi núi, đa phần đồi núi thấp; Hướng địa hình; Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa; Chịu tác động của con người.
– Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa.
Thông hiểu
– Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
– Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.

Vận dụng
– Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.
- Vận dụng cao: (thêm)
Liên hệ phân tích ảnh hưởng của địa hình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương em
	4TN*
(1đ)

	











1TL
(1,5đ)

	



















1 TL*b
(1đ)

	



























	35%
3,5
điểm


	Số câu/loại câu

	8 TN 
	1 TL
	½ TL
	½ TL
	10 câu
(8TN, 2TL)

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	 100%



















